
Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Trịnh Xuân Lâm Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trịnh Văn Long; 1977; Làm nông

Trịnh Xuân Lâm Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Võ Thị Thùy Chương; 1978; Làm nông

10/17/2007 Kinh Đoàn

062207006687 Công giáo

Nguyễn Cao Sáng Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Cao Kỳ, 1977; Làm nông

Nguyễn Cao Sáng Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Cao Thị Hằng; 1979; Làm nông

9/15/2007 Kinh Đoàn

062207004492 Không

Nguyễn Gia Bảo Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Khắc Liệt; 1976; Làm nông

Nguyễn Gia Bảo Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Bùi Thị Thanh Tâm; 1981; Làm nông

12/17/2007 Kinh Đoàn

062207002388 Công giáo

Hồ Văn Lộc Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12

Hồ Văn Lộc Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Mỹ Hương; 1974; Làm nông

4/20/2006 Kinh Đoàn

062206006162 Công giáo

Trần Đức Thuận Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Đức Duyệt; 1971; Công nhân

Trần Đức Thuận Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Thảo; 1972; Giáo viên

11/22/2005 Kinh Đoàn

062205005894 Không

Võ An Duy Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 11/12 Võ Duy Trang; 1976; Làm nông

Võ An Duy Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc An Thị Hạnh; 1982; Làm nông

11/11/2007 Kinh Đoàn

062207005738 Công giáo

Nguyễn Hồ Trung Nguyên Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Thành Danh; 1982; Làm nông

Nguyễn Hồ Trung Nguyên Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Kim Ngân; 1984; Làm nông

10/23/2007 Kinh Đoàn

051207016231 Công giáo

Trần Lê Việt Khoa Làm nông Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Văn Sự; 1974; Làm nông

Trần Lê Việt Khoa Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Ánh Vàng; 1983; Làm nông

28/7/2007 Kinh

052207002798 Không

Hồ Gia Bảo Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Hồ Nguyên Vũ; 1975; Làm nông

Hồ Gia Bảo Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Phan Thị Quỳnh Giao; 1980; Làm nông
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Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

1

2

3

Số 

TT
Ghi chú



Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

16/3/2007 Kinh Đoàn

062207000522 Công giáo

Nguyễn Hoàng Nam Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thành An; 1983; Làm nông

Nguyễn Hoàng Nam Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Mơ; 1986; Làm nông

11/6/2004 Kinh Đoàn

062204002781 Công giáo

Nguyễn Hiếu Thắng Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Thái; 1976; Làm nông

Nguyễn Hiếu Thắng Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Ông Thị Yên; 1982; Làm nông

12/3/2003 Kinh Đoàn

062203002108 Công giáo

Nguyễn Anh Hào Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Ngọc Huấn; 1975; Làm nông

Nguyễn Anh Hào Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Thanh Hoa; 1978; Làm nông

5/1/2003 Kinh Đoàn

062203002138 Công giáo

Nguyễn Lâm Huy Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hận; 1983; Làm nông

Nguyễn Lâm Huy Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Điều; 1982; Làm nông

4/19/2007 Kinh

062207004148 Không Đoàn

Nguyễn Duy Vương Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hùng; 1983; Làm nông

Nguyễn Duy Vương Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Đặng Thị Bích Vân; 1985; Làm nông

9/25/2007 Kinh

062207006063 Không Đoàn

Bùi Quốc Huy Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Bùi Văn Hưng

Bùi Quốc Huy Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Đồng Thị Kiên

6/26/2007 Kinh

062207003039 Không Đoàn

Hoàng Nhật Huy Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Hoàng Trung Nguyên; 1983; Làm nông

Hoàng Nhật Huy Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngân Hà; 1988; Làm nông

2/10/2007 Kinh

062207006617 Không Đoàn

Nguyễn Đình Quân Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Đình Long; 1973; Làm nông

Nguyễn Đình Quân Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Ly; 1981; Làm nông

8/14/2005 Kinh

062205006649 Không Đoàn

Nguyễn Văn Khánh Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Đăng Ry; 1980; Làm nông

Nguyễn Văn Khánh Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Ánh Nguyệt; 1985; Làm nông

2/3/2003 Kinh

062203002063 Không Đoàn

Đặng Kim Bảo Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đặng Văn Hiền; 1976; Làm nông

Đặng Kim Bảo Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Huỳnh Thị Thu Siêng; 1980; Làm nông

7/9/2003 Kinh
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

062203001645 Không Đoàn

A Khiêm Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Lang; 1979; làm nông

A Khiêm Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blưn; 1986; làm nông

12/29/2007 Ba Na

062207007382 Công giáo

A Bus Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Viên; 1974; Làm nông

A Bus Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mưih; 1977; Làm nông

8/13/2007 Ba Na

062207007894 Công giáo

A Đim Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Blơl; 1983; Làm nông

A Đim Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hnach; 1984; Làm nông

4/17/2007 Ba Na

062207000461 Công giáo

A Chât Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thuưn; 1966; Làm nông

A Chât Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đĩu; 1965; Làm nông

1/21/2007 Ba Na

062207000632 Công giáo

A Hoàng Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đă; 1975; Làm nông

A Hoàng Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pyeoh; 1984; Làm nông

8/1/2007 Ba Na

062207007896 Công giáo

A Khôn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khuưnh; 1987; Làm nông

A Khôn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Giầy; 1985; Làm nông

7/8/2007 Ba Na

062207006553 Công giáo

A Toàn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tưu; 1980; Làm nông

A Toàn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Suưk; 1977; Làm nông

10/14/2007 Ba Na

062207007891 Công giáo

A Uuyên Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Vẽh; 1982; Làm nông

A Uuyên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Quý; 1978; Làm nông

12/6/2007 Ba Na

062207007890 Công giáo

A Tạo Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Hnhân; 1979; Làm nông

A Tạo Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hrong; 1977; Làm nông

2/6/2007 Ba Na

062207004320 Công giáo

A Đức Toàn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Đức Toàn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pyaoh; 1984; Làm nông

1/6/2007 Ba Na

062207003883 Công giáo
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

A Kơn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Kâuh; 1981; Làm nông

A Kơn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thak; 1979; Làm nông

5/28/2007 Ba Na

062207003651 Công giáo

A Hyun Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đak; 1983; Làm nông

A Hyun Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Loa; 1985; Làm nông

8/1/2007 Ba Na

062207002067 Công giáo

Nguyễn Đức Mạnh Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Đức Tạo

Nguyễn Đức Mạnh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hương; 1983; Làm nông

12/16/2007 Kinh

062207003230 Không

Pô Lê Yor Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hnhang; 1975; Làm nông

Pô Lê Yor Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trang; 1979; Làm nông

11/15/2007 Ba Na

062207005860 Công giáo

A Bách Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Byit; 1987; Làm nông

A Bách Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Săi; 1986; Làm nông

7/11/2007 Ba Na

062207005368 Công giáo

A Việt Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Wêng; 1987; Làm nông

A Việt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nhung; 1984; Làm nông

8/27/2007 Ba Na

062207002422 Công giáo

A Wớt Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12

A Wớt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Giao

8/14/2007 Ba Na

062207007856 Công giáo

A Hrơi Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hranh; 1980; Làm nông

A Hrơi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byin; 1989; Làm nông

7/30/2005 Ba Na

062205006676 Công giáo

Sy Lỡi Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Sak; 1971; Làm nông

Sy Lỡi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kưng; 1972; Làm nông

7/29/2004 Ba Na

062204006569 Công giáo Đoàn

A Nghĩ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Thuữk; 1977; Làm nông

A Nghĩ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Sữk; 1986; Làm nông

10/13/2004 Ba Na

062204002081 Công giáo Đoàn

Hoàng Trần Phương Nam Lao động tự do Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Hoàng Văn Quang; 1966; Hưu trí
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Hoàng Trần Phương Nam Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Dung; 1969; Làm nông

9/2/2002 Kinh

062202005224 Không Đoàn

Văn Đức Khánh Lao động tự do Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Văn Đức Kiên; 1969; Làm nông

Văn Đức Khánh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Đặng Thị Dung; 1979; Làm nông

6/23/1905 Kinh

062201005917 Không Đoàn

A Mơng Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Yuên; 1973; Làm nông

A Mơng Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khuinh; 1978; Làm nông

5/9/2007 Ba Na

062207007403 Công giáo

Rơ Pă Hyơn Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đêng; 1987; Làm nông

Rơ Pă Hyơn Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Guach; 1988; Làm nông

2/4/2007 Ba Na

062207006461 Công giáo

A Nhơn Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Nhưu; 1971; Làm nông

A Nhơn Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hlănh; 1971; Làm nông

1/2/2007 Ba Na

062207000458 Công giáo

A Thuyt Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thuyết; 1962; Làm nông

A Thuyt Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Drưch; 1971; Làm nông

5/25/2007 Ba Na

062207007049 Công giáo

A Hoàng Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Huy; 1973; Làm nông

A Hoàng Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đer; 1971; Làm nông

2/24/2007 Ba Na

062207003987 Công giáo

A Thổi Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thẽk; 1970; Làm nông

A Thổi Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hlưng; 1974; Làm nông

11/13/2007 Ba Na

062207008569 Công giáo

A As Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A En; Làm nông

A As Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blass; 1991; Làm nông

7/18/2007 Ba Na

062207003288 Công giáo

A Lam Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Thui; 1977; Làm nông

A Lam Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Luk; 1978; Làm nông

11/29/2007 Ba Na

062207000816 Công giáo

A Phi Nô Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Ka Brel; 1981; Làm nông

A Phi Nô Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trư; 1981; Làm nông

11/17/2007 Ba Na
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

062207002083 Công giáo

A Sam Hiêt Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sam Hĩch; 1972; Làm nông

A Sam Hiêt Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blam; 1977; Làm nông

5/2/2006 Ba Na

062206002512 Công giáo

A Ôs Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Yuan; 1978; Làm nông

A Ôs Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ưu; 1985; Làm nông

7/2/2004 Ba Na

062204007141 Công giáo

A Tốp Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Blĩu; 1965; Làm nông

A Tốp Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Chĩn; 1963; Làm nông

11/16/2004 Ba Na

062204005414 Công giáo

A Drănh Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Drănh Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Drưk; 1979; Làm nông

9/21/2003 Ba Na

062203005374 Công giáo

A Nhơt Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Quang; 1983; Làm nông

A Nhơt Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hrep; 1986; Làm nông

3/7/2007 Rơ ngao

062207004181 Công giáo

A Tuni Hoàng Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Srâng; 1982; Làm nông

A Tuni Hoàng Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hoaih; 1982; Làm nông

11/2/2007 Rơ ngao

062207002544 Công giáo

A Tài Năng Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tuy; 1988; Làm nông

A Tài Năng Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Jât; 1990; Làm nông

4/10/2007 Rơ ngao

062207003631 Công giáo

A Minh Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sóa; 1980; Làm nông

A Minh Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wêt; 1985; Làm nông

12/28/2007 Rơ ngao

062207004133 Công giáo

A Nai Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Noar; 1978; Làm nông

A Nai Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phem; 1981; Làm nông

4/2/2007 Rơ ngao

062207000457 Công giáo

A Soa Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Suir; 1972; Làm nông

A Soa Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yõa; 1981; Làm nông

6/29/2007 Rơ ngao

062207001896 Công giáo
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

A Sơ Ly Khánh Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Chinh; 1978; Làm nông

A Sơ Ly Khánh Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Uit; 1982; Làm nông

9/28/2007 Rơ ngao

062207003495 Công giáo Đoàn

A Guyên Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Wen; 1979; Làm nông

A Guyên Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Xuel; 1985; Làm nông

10/20/2007 Rơ ngao

062207006106 Công giáo

A Dô Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Yẽh; 1986; Làm nông

A Dô Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Rưn; 1988; Làm nông

6/13/2007 Rơ ngao

062207006453 Công giáo

A Thảo Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ngoan; 1976; Làm nông

A Thảo Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bưh; 1980; Làm nông

3/16/2007 Rơ ngao

062207003181 Công giáo

A Glom Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Sưn; 1963; Làm nông

A Glom Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hoăi; 1964; Làm nông

1/20/2007 Rơ ngao

062207000357 Công giáo

A Thu Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thoăn; 1981; Làm nông

A Thu Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wăi; 1982; Làm nông

4/15/2007 Rơ ngao

062207000426 Công giáo

A Chiếc Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Éo; 1972; Làm nông

A Chiếc Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Loăi; 1974; Làm nông

1/8/2007 Rơ ngao

062207002292 Công giáo

A Xăc Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Xáo; 1982; Làm nông

A Xăc Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yăoh; 1988; Làm nông

10/1/2007 Rơ ngao

062207000428 Công giáo

A Chon Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Châu; 1974; Làm nông

A Chon Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Oar; 1976; Làm nông

2/4/2007 Rơ ngao

062207004255 Công giáo

A Đợi Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Drưng; 1971; Làm nông

A Đợi Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Klum; 1965; Làm nông

2/22/2007 Rơ ngao

062207001835 Công giáo

A Xăng Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sao; 1984; Làm nông
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

A Xăng Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byang; 1985; Làm nông

9/4/2007 Rơ ngao

062207007509 Công giáo

A Blang Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Blữk; 1967; Làm nông

A Blang Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kluh; 1971; Làm nông

12/18/2006 Rơ ngao

062206007860 Công giáo

A Tuất Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tuy; 1983; Làm nông

A Tuất Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Soen; 1982; Làm nông

7/20/2006 Rơ ngao

062206002225 Công giáo

A Diên Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 10/12 A Loan; 1970; Làm nông

A Diên Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Na; 1980; Làm nông

5/5/2001 Rơ ngao

062201002571 Công giáo

A Săm Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Xũi,1990,nông

A Săm Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ang,1986,nông

11/29/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao Đoàn

62207003807 Công giáo

A Thư Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Mâuh,1970,nông

A Thư Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Noah,1976,nông

1/30/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62207004186 Công giáo

A Hợp Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Minh,1969,nông

A Hợp Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thương,1972,nông

8/28/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62207007882 Công giáo

A Ngâm Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 10/12 A Mưnh,1972,nông

A Ngâm Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Breoh,1975,nông

4/11/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62207004559 Công giáo

A Diêm Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Yâng,1977,nông

A Diêm Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Uyn,1978,nông

9/12/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62207002928 Công giáo

A Ngư Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nguen,1979,nông

A Ngư Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thuân,1983,nông

1/21/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62207006685 Công giáo

A Hoang Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thah,1959,nông

A Hoang Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phi Ang,1962,nông
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

11/9/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62207007887 Công giáo

A Vĩ Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Wât,1987,nông

A Vĩ Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kuet,1987,nông

11/20/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62207004021 Công giáo

A Bên Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nâm,1975,nông

A Bên Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bưng,1974,nông

11/9/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62207007881 Công giáo

A Chuyên Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Chang,1988,nông

A Chuyên Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thay,1986,nông

1/8/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

6220700468 Công giáo

Trần Văn Nguyên Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 7/12 Trần Văn Anh, nông

Trần Văn Nguyên Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn T. Như Nguyệt, nông

4/10/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Kinh

62207016868 không

A Huy Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Xuất,1983,nông

A Huy Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tâuh,1983,nông

1/7/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62207004457 Công giáo

A Phương Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hvum (Chết)

A Phương Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yok,nông

10/9/2006 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62206001737 Công giáo

A Khôi Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khũy,1986, nông

A Khôi Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thũi,1986,nông

5/4/2006 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

62206007970 Công giáo

A Ja Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khat,1987, nông

A Ja Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hli,1989,nông

1/15/2007 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

62207003244 Công giáo

A Bưn Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Bưk,1980, nông

A Bưn Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yưu,1983, nông

12/7/2007 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

62207002903 Công giáo

A Et Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ưk(Chết)

A Et Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pêl,1975, nông

2/12/2005 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

62205001183 Công giáo

A Nhăk Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Nhơng

A Nhăk Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nhip

6/17/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207001935 Công giáo

A Khê Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khưh, 1966,nông

A Khê Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lăn(Chết)

3/1/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207002456 Công giáo

A Mal Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Thắng, 1984,nông

A Mal Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Răch,1988,nông

3/23/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207001010 Công giáo

A Mức Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Hyang, 1985,nông

A Mức Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tuyết,1983,nông

10/26/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207005473 Công giáo

A Nhôm Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Nhưng, 1988,nông

A Nhôm Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blar,1990,nông

12/18/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207006431 Công giáo

A Sơng Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Xưng, 1967,nông

A Sơng Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ưm,1975,nông

10/7/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207002344 Công giáo

A Xuân Hạo Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Chô, 1978,nông

A Xuân Hạo Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nguyên,1980,nông

11/26/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207005765 Công giáo

A Khiêng Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khưng, nông

A Khiêng Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mưch, nông

6/6/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207007566 Công giáo

A Tum Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Kim, 1977,nông

A Tum Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blin,1981,nông

5/25/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207004337 Công giáo

A Khang Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Kha,1980, nông

A Khang Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pis,1987, nông

3/6/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na Đoàn

Công giáo
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

A Hăch Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Ham, 1968,nông

A Hăch Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Huyên, 1968,nông

2/26/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na Đoàn

62206001740 Công giáo

Nguyễn Hồ Hải Đăng Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hồ Tiến

Nguyễn Hồ Hải Đăng Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Phạm T. Mai Thúy

11/15/2007 Măng La, Ngọk Bay Kinh Đoàn

62207006242 Không

A Tữi Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tu, 1980,nông

A Tữi Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mưnh,1985,nông

1/21/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62207004771 Công giáo

A Ran Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thôn, 1977,nông

A Ran Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Roah,1980,nông

10/12/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62206003958 Công giáo

A Siva Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Đã (Chết)

A Siva Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wênh, 1984, nông

12/10/2004 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62204003688 Công giáo

A Ngứi Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ngih,1981, nông

A Ngứi Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Sơm, nông

3/19/2003 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62203007246 Công giáo

A Byang Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Bang,1980, nông

A Byang Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hyis, 1981, nông

4/10/2003 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62203007702 Công giáo

A Long Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Kyưch, 1975, nômg

A Long Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yoai, 1977, nông

11/8/2004 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

62204000137 Công giáo

A Toàn Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 11/12

A Toàn Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Dương,nông

4/17/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na Đoàn

62207007033 Công giáo

A An Nhơn Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hoàng,1983,nông

A An Nhơn Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Huệ,1991,nông

1/22/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62207007349 Công giáo

A Trường Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lih,1968,nông
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

A Trường Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngut,1973,nông

4/15/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62207002204 Công giáo

A Khoang Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Toah,1976,nông

A Khoang Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Danh,1981,nông

11/25/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62207007868 Công giáo

A Đơi Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Kinh,1987,nông

A Đơi Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bẽ,1988,nông

10/26/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62207007902 Công giáo

A Yô Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đoang,1981,nông

A Yô Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thoan,1982,nông

6/15/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62207005261 Công giáo

A Quế Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thanh,1983,nông

A Quế Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Dap,1985,nông

3/23/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62207007869 Công giáo

A Chất Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Bưuh,1980,nông

A Chất Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Danh,1981,nông

4/5/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62207005891 Công giáo

A Văn Thiêu Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Luih,1973,nông

A Văn Thiêu Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lai,1974,nông

4/19/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62207003741 Công giáo

A Rô Han Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Lê Thanh Xuân,1987,nông

A Rô Han Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mến,1991,nông

5/3/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62207007494 Công giáo

A Ngọc Thi Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Thuân,1981,nông

A Ngọc Thi Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lư̌k,1978,nông

7/17/2006 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62206004259 Công giáo

A Ben Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Bǐk,1971,nông

A Ben Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trǐ,1975,nông

2/12/2006 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62206004377 Công giáo

A Tran Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Trai,1980,nông

A Tran Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lê̌h,1977,nông
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

7/20/2006 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62206005394 Công giáo

A NgLis Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nglanh,1983,nông

A NgLis Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Xuân,1988,nông

9/7/2006 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62206007912 Công giáo

A Đoah Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Vưt,1979,nông

A Đoah Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thưnh,1982,nông

1/1/2006 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

62206006940 Công giáo

Nguyễn Anh Tuấn Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Khắc Lê Khôi

Nguyễn AnhTuấn Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Mông Thị Kim Duyên

2/13/2007 Kinh

062207006531 Không

Nguyễn Thành Lợi Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Hữu Nhân

Nguyễ Thành Lợi Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Thu Thủy

6/9/2007 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

062207007092 Không

Nguyễn Quang Vinh Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Hữu Tân

Nguyễn Quang Vinh Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hương

9/10/2007 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

062207003015 Không

Nguyễn Văn Duy Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễ Văn Đồng

Nguyễn Văn Duy Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Huỳnh Thị Thủy

7/12/2007 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

062207007284 Không

Bùi Ngọc An Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Bùi Xuân Bảo

Bùi Ngọc An Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Mãi

4/16/2007 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

062207002056 Không

Nguyễn Chánh Đoàn Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Chánh Thi

Nguyễn Chánh Đoàn Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Đỗ Thị Liên;

4/27/2007 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

062207005212 Không

Nguyễn Việt Hoàng Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hường

Nguyễn Việt Hoàng Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Thi

4/6/2007 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

062207007736 Không

Dương Nguyễn Tuấn Tú Công nhân Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Dương Chí Tâm

Dương Nguyễn Tuấn Tú Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị  Huyền Trinh

2002 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

062202001428 Không

Mông Nguyễn Duy Phụng Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Mông Xuân Cảnh

Mông Nguyễn Duy Phụng Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Nhẫn

7/16/2006 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Tày

062206006472 Không

Nguyễn Huy Hoàng Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Huy Cảnh

Nguyễn Huy Hoàng Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Vương Phi

6/4/2007 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

062207006143 Không

Võ Văn An Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Võ Văn Vũ

Võ Văn An Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Liễu

7/31/2007 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

062207007364 Không

Nguyễn Gia Bảo Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Thức

Nguyễn Gia Bảo Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Tô Thị Thu Hiến

8/31/2007 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

062207004480 Không

Nguyễn Hữu Lộc Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Hữu Lộc Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hiếu

16/02/2004 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

062204004524 Không

Nguyễn Hữu Tài Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Tứ

Nguyễn Hữu Tài Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Đặng Thị Hồng Nhạn

17/06/2006 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

062206007258 Không

Nguyễn Minh Trung Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Quang Trường

Nguyễn Minh Trung Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Lộc

14/01/2006 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

062206001734 Không

Nguyễn Hữu Trí Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Nhất

Nguyễn Hữu Trí Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Huỳnh Thị Mỹ Lệ

01/08/2007 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

062207006338 Không

Phạm Minh Vũ Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Công Trứ

Phạm Minh Vũ Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Bình

18/11/2007 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

062207005842 Không

A Khánh Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ky

A Khánh Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lang

2006 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

062206001854 Công giáo
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

A Lý Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lương

A Lý Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Dứi

27/07/2006 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

062206001851 Công giáo

A Thân Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Chang

A Thân Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thửng

14/04/2007 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

062207006964 Công giáo

A Biểu Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Biểu Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tương

08/02/2007 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

062207007053 Công giáo

A Kim Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đữi

A Kim Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Gyữk

14/03/2007 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

062207002959 Công giáo

A Nguyên Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Nguyên Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pẽ

08/20/2007 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

062207004143 Công giáo

Ksor Khoa Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 8/12 Ksor Blon

Ksor Khoa Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nửu

14/02/2005 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Jarai

062205001962 Công giáo

A Xưu Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 8/12

A Xưu Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Chưng

2005 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Đôh Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Juih

A Đôh Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yung

23/12/2005 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062205005751 Công giáo

A Trân Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Phưk

A Trân Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tươi

2005 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Kôi Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Gưn

A Kôi Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kanh

03/08/2006 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062206002058 Công giáo

A Quý Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12

152

153

146

147

148

149

150

151

143

144

145



Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

A Quý Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Jit

01/06/2006 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062206006892 Công giáo

A Quyết Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Heh

A Quyết Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nhút

10/07/2006 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062206007948 Công giáo

A Trứ Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ngương

A Trứ Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trâm

25/09/2006 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062206004378 Công giáo

A Liên Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Rum

A Liên Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tuyên

23/12/2006 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062206003906 Công giáo

A Quân Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Bass

A Quân Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byat

18/11/2006 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062206001814 Công giáo

A Thi Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khanh

A Thi Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Klưng

25/8/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207000805 Công giáo

A Khan Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tran 

A Khan Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trăng

24/05/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Cửu Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hnhuih

A Cửu Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Git

27/11/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Khăn Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khap

A Khăn Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Dối

03/08/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207004748 Công giáo

Trần Quốc Cường Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Văn Kiên

Trần Quốc Cường Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đại

20/09/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207004683 Công giáo

Đinh Tuấn Linh Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Đinh Văn Tý

Đinh Tuấn Linh Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Klưm

161

162

163

158

159

160

153

154

155

156

157



Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

28/04/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207005444 Công giáo

A Mươi Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Saih

A Mươi Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hlih

06/12/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207005401 Công giáo

A Khân Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Chung

A Khân Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thuih

23/11/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207002617 Công giáo

A Dương Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Yan

A Dương Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Geoh

20/10/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207004032 Công giáo

A Thủ Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Dơng

A Thủ Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y phu

24/12/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207005886 Công giáo

A Thiên Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thanh

A Thiên Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Điêm

18/09/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207005524 Công giáo

A Truyên Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Wenh

A Truyên Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nân

06/06/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207004631 Công giáo

A Truyên Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Trung

A Truyên Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mach

03/10/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207007539 Công giáo

A Thứ Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Thứ Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phănh

28/08/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207004218 Công giáo

A Manh Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đưck

A Manh Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lôl

15/01/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207007904 Công giáo

A Thak Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thuk

A Thak Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ghi

2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao
173

170

171

172

167

168

169

164

165

166

163



Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Công giáo

A Tinh Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Bưu

A Tinh Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tanh

29/06/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207003334 Công giáo

A Khoanh Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sưng

A Khoanh Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Triệu

10/04/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207000410 Công giáo

A Lăng Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Luân

A Lăng Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Châm

14/06/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207000733 Công giáo

A Khúy Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Lễ

A Khúy Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bak

03/01/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207000806 Công giáo

A Cứa Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Phanh

A Cứa Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hlanh

06/01/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207008536 Công giáo

A Siêu Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Phor

A Siêu Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đưm

12/05/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207003980 Công giáo

A Sài Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Jon

A Sài Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bũi

24/12/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207001028 Công giáo

A Thoa Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đinh

A Thoa Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wih

17/08/2007 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

062207001027 Công giáo

Lâm Phúc Quỳnh Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lâm Văn Phúc

Lâm Phúc Quỳnh Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Phượng

1/29/2004 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Huy Lao động tự do Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Thanh Tùng

Lê Quang Huy Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Bùi Thị Hạnh

12/24/2007 Kinh

Không
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